
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CDBE0300265 Đinh Hoàng Khôi CDBE03N01

2 CDBE0300071 Trần Thanh Thư CDBE03N01

3 CDBE0300031 Trần Minh Trí CDBE03N01

4 CDBE0300229 Lê Anh Vũ CDBE03N01

5 CDBE0300122 Võ Mỹ Bình CDBE03N03  

6 CDBE0300371 Phương Quốc Đăng CDBE03N03  

7 CDBE0300381 Ngô Hoàng Phúc CDBE03N03  

8 CDBE0300185 Võ Thị Thu Thúy CDBE03N03  

9 CDBE0300357 Phạm Vĩnh Tường CDBE03N03

10 CDBE0300390 Đỗ Thị Quỳnh Như CDBE03N04

11 CDBE0300372 Phan Huỳnh Trân CDBE03N04

12 CDBE0300337 Nguyễn Võ Xuân Triều CDBE03N04

13 CDBE0300339 Hoàng Gia Cát CDBE03N05

14 CDBE0300212 Nguyễn Thành Long CDBE03N05

15 CDBE0300326 Nguyễn Trọng Phúc CDBE03N05

16 CDBE0300051 Nguyễn Bùi Hữu Thắng CDBE03N05

17 CDBE0300277 Nguyễn Đình Đức Thắng CDBE03N05

18 CDBE0300081 Nguyễn Quốc Thịnh CDBE03N05

19 CDBE0300184 Vũ Long An CDBE03N06

20 CDBE0300280 Nguyễn Ngọc Minh Khương CDBE03N06
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STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

21 CDBE0300225 Lê Ngọc Như Sang CDBE03N06

22 CDBE0300400 Nguyễn Ngọc Linh CDBE03N07

23 CDBE0300163 Lê Thị Cẩm Ly CDBE03N07

24 CDBE0300387 Đào Phúc Quang CDBE03N07

25 CDBE0300397 Nguyễn Ngọc Tân CDBE03N07

26 CDBE0300341 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt CDBE03N08

27 CDBE0300077 Dương Võ Tâm Như CDBE03N08

28 CDBE0300187 Lê Nhựt Đông CDBE03N08

29 CDBE0300460 Trần Thị Mai Vy CDBE03N09

30 CĐBE02N0103 Nguyễn Ngọc Bình CÐBE02N01 Thi lại LT

31 CĐBE01N0506 Nguyễn Huy Hoàng CÐBE02N06 Thi lại LT

32 CDKS2900629 Huỳnh Hoa CĐBE03N03 Thi lại LT

33 CDBE0300020 Phạm Minh Như CĐBE03N03 Thi lại TH

34 CDBE0300343 Trương Hữu Phước CĐBE03N04 Thi lại LT

35 CDBE0300230 Hồ Văn Phi CĐBE03N05 Thi lại LT

36 CDBE0300386 Nguyễn Minh Vương CĐBE03N05 Thi lại LT

37 CDBE0300333 Trịnh Ngọc Ý Thư CĐBE03N06 Thi lại LT

38 CDBE0300015 Nguyễn An Trí CĐBE03N07 Thi lại LT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 38
Tổng số SV thi lại: 


